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Câu Lời giải Điểm 

1 Đối với vật 1 ta có: F1 = m1a1, đối với vật 2 ta có: F2 = m2a2. 

Vì F1 = F2 và m1 > m2 nên suy ra:                    a1 < a2                                                    (1.1) 

Vận tốc của vật 1 sau khoảng thời gian t (khi lực thôi tác dụng) là: 
1 1v a t   

Vận tốc của vật 2 sau khoảng thời gian t (khi lực thôi tác dụng) là: 
2 2v a t   

Động năng của vật 1 là:    
22 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1
1.2

2 2 2 2
K m v m a t m a a t Fa t      

Động năng của vật 2 là:    
22 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1
1.3

2 2 2 2
K m v m a t m a a t Fa t      

Từ (1.1), (1.2) và (1.3) suy ra K1 < K2. 

Vậy chọn đáp án c. 
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2 Động năng của vật rắn có mômen quán tính I quay với tốc độ góc   là: 

21

2
K I   

Đối hình hình trụ đặc: 

 2 2 2 2 2

d

1 1 1 1
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2 2 2 4
dK I M M  

 
   

 
 

Đối hình hình trụ rỗng: 

   2 2 2

r

1 1
R 2.2

2 2
rK I M    

Từ (2.1) và (2.2) ta thấy trụ rỗng có động năng quay lớn hơn. 

Vậy chọn đáp án a. 
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3 Chọn đáp án a. Khi trời nóng 
Vì khi trời nóng, nhiệt độ cao thì các bọt khí giãn nở làm tăng thể tích của vật liệu đệm 

bọt khí dùng để chèn nên các đồ vật sẽ được giữ cố định tốt hơn. 
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4 Hiệu suất của động cơ Carnot là: 

1 c

h

T

T
     

Hiệu suất của động cơ A là: 
700

1 1 30%
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c
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T

T
       

Hiệu suất của động cơ B là: 
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T
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Hiệu suất của động cơ C là: 
300

1 1 50%
600

c
C

h

T

T
       

Xếp hạng hiệu suất của các động cơ này theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất là: Động 

cơ C, Động cơ B, Động cơ A. 

Vậy chọn đáp án a. Động cơ C, Động cơ B, Động cơ A. 
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5 a. Khi gia tốc của chất điểm có độ lớn không đổi và luôn vuông góc với vận tốc của nó 

thì chất điểm đang chuyển động tròn đều, quỹ đạo là đường tròn. 

b. Khi gia tốc của chất điểm có độ lớn không đổi và luôn song song với vận tốc của nó 

thì chất điểm đang chuyển động thẳng nhanh dần đều (nếu gia tốc a > 0), hoặc đang 

chuyển động thẳng chậm dần đều (nếu gia tốc a < 0). Quỹ đạo là đường thẳng. 
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6 
Hiệu suất của động cơ nhiệt là: 1

c

h

Q

Q
     

a. Năng lượng động cơ lấy từ nguồn nóng trong mỗi chu trình là: 

 
8000

10667
1 1 0,25
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h

Q
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b. Khoảng thời gian cho mỗi chu trình là: 

Từ công thức  
W W 10667 8000

0,53
5000

h cQ Q
P T s

T P P
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7 Phương trình động lực đối với: 

Vật m:                   (1)gF T ma    

Ròng rọc M:                   2I    

Chiếu (1) và (2) lên hệ toạ độ phù hợp ta được: 

                                  Fg – T = ma  (3) 

                                  R.T’ = I      (4) 

Ta có T’ = T; 
a

R
  ;  

21

2
I MR  

Suy ra (4)  
1

5
2

T Ma    

Lấy (3) cộng (5) ta suy ra: 

(6)
1

2

gF
a

m M





 

a. Từ (6) ta có gia tốc của vật m là:  

 

5,1.9,8
7,57

1
5,1 3

2

a  



(m/s2) 

b. Từ (5) ta có lực căng dây là: 

1
.3.7,57 11,36

2
T   (N) 

c. Tốc độ của vật m khi chạm sàn nhà là: 

2 2.7,57.6 9,53v ah    (m/s) 
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8 a. Công tổng cộng do khí thực hiện trong mỗi chu trình là: 

DW W W W W W WAB BC C DA BC DA        

Do AB và CD là các quá trình đẳng tích nên công bằng 0. 

Công của các quá trình đẳng áp BC và DA là: 

 W 3 2 0BC BC C B i iP V V P V        

 W 2 0DA DA A D i iP V V PV      

Vậy: 

W W W 4 4 R 4.1.8,314.273 9079( )BC DA i i iPV n T J         

b. Theo nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học, sau mỗi chu trình 

độ biến thiên nội năng bằng 0: 

int W 0E Q      

Suy ra Q = -W= -9079 (J) 
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9 Quá trình xảy ra trong xy lanh của động cơ ô tô như đề bài mô tả là quá trình giãn nở 

đoạn nhiệt. 

Đối với quá trình đoạn nhiệt ta có: 

i i f fPV P V   suy ra 

1,4

6 550
3.10 . 2,44.10 ( )

300

i
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f
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V





   
         

 

b. Công do khí sinh ra trong quá trình đoạn nhiệt là: 

W
1

f f i iP V PV







  

Thay số ta tính được: 
5 6 6 62,44.10 .300.10 3,0.10 .50.10

W 192( )
0,4

J
 

    

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 


